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COMPOSITION-Each vial contains
Cefuroxime sodium equivalent to

INDICATIONS, CONTRAINDICATIONS,
DOSAGE, ADMINISTRATION
Read the leaflet inside.
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Cefuroxim STADA 750mg

 

  
THÀNH PHAN - Mỗi lọ chứa
Cefuroxim nghi lương đương

| Cefuroxim................... 750mg

CHỈ ĐỊNH, CHỐNG CHỈ ĐỊNH, LIỂU DUNG,
| CÁCHDÙNG-Xemtờhướngdẫnsửdựng.

   

  
theo đơn

Cefuroxim STADA 750mg

 

 

 

STORAGE Cefuroxime 750mg | BAOQUAN- Nơi khô,mét (dưới 30°C). Cefuroxim 750mg

Inadry, cool place(below30°C). Tránhánh sóng.

Protect from light. P i 3 3
light. ‘owder for intramuscular, a TP, as Bột pha tiêm bắp,

SPECIFICATION-In-house. intravenous injection, infusion tiém tinh mach, truyén tinh mach

SDK / VISA: XX - XXXX - XX

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN Box of 1 vial Hộp 1 lọ

READTHELEAFLETCAREFULLY ĐỀ XA TẦM TAY TRẺ EM

=e ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
TRƯỚC KHI DÙNG

Sản xuất theo công nghệ của
STADAArzneimittelAG - Đức

——— tại CONG TY CO PHAN PYMEPHARCO —

8936014158104 STADA 168-170 Nguyễn Huệ, Tuy Hòa, Phú Yên, Việt Nam STADA

XU |

| Pr X 7
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A
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/ \
/ \ | Số lô SX/Lot: ABMMYY

k————
|

Ngày SX/Míg.: Ngày / Tháng /Năm

HD/ Exp. Ngày / Tháng / Năm    
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Cefuroxim STADA 750mg
750mg Cefuroxim
Bột pha tiêm bắp, THÀNH PHẦN - Cefuroxim natri
tiêm tĩnh mạch,truyềntĩnhmạch tương đương 750mg Cefuroxim

Powderorintanuacuhe. Lentyr-plleakgiuk seo
3 hồ 5 : Sản xuấttheocông nghệ của
— 'STADAArzneimittelAG - Đức
STADA tại CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCØ
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HƯỚNG DẪN SỬDỤNG THUỐC

Rx

Thuốc bán theo đơn. Nếu cân thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. aif

Doc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Để xa tầm tay của trẻ em.

Cefuroxim STADA 750mg
(Cefuroxim 750 mg)

THANH PHAN:
Mỗi lọ bộtphatiêm chứa:

Cefuroxim natri tương đương Cefroxim 750mg

DƯỢCLỰC HỌC

Cefuroxim là kháng sinh nhóm cephalosporin thế hệ thứ 2, có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn bằng cách

gắn vàoprotein đích thiết yếu (các protein gắn penicilin). Nguyên nhân kháng thuốc có thể là do vi khuẩn tiết enzym cephalosporinase

hoặc do biến đổi các protein gắnpenicilin.

Cefuroxim có hoạt tính kháng cầu khuân gram dương và gram âm ưa khí và ky khí, kể cả hầu hết các chủng Staphylococcus tiét

penicilinase và có hoạt tính khang vi khuẩn đường ruột Gramâm. Cefuroxim có hoạt lực cao, vì vậy có nồng độức chế tốithiểu thấpđối

với các chủngStreptococcus (nhémA, B, C vaG), cac chting Gonococcus vaMeginococcus.

DUQCDONGHOC

Cefuroxim natri được dùng theo đường tiêm bắp hoặc tĩnh mạch.Nong độ đỉnh trong huyết tương khoảng 50 mcg/ml đạt được vào

khoảng 15 phút sau khi tiêm tĩnh mạch 750 mg. Sau khi tiêm 8 giờ vẫn đo được nồng độ điều trị trong huyết thanh. Có tới 50% cefuroxim

trong hệ tuần hoàn liên kết với protein huyết tương. T1/2 của thuốc trong huyết tương khoảng 70 phút và dài hơnở người suy thận, trẻ sơ

sinh. Cefuroxim phân bố rộng khắp cơ thé, ké ca dịch màng phổi, đờm, xương,hoạt dịch và thủy dịch. Cefuroxim không bị chuyển hóa

và được thải trừ ở dạng không đổi, khoảng 50% lọc qua cầu thận và 50% bài tiết ở ống thận. Thuốc đạt nồng độ cao trong nước tiểu. Sau

khi tiêm, hầu hết liều thải trừ trong vòng 24 giờ, phần lớn thải trừ trong vòng 6 giờ.

CHÍĐỊNH
Dùng để điều trị các nhiễm khuẩn sau do vi khuẩn nhạy cảm, bao gồm:

- Điều trị nhiễm khuẩn thể nặng đường hô hấp dưới: viêm phế quản cấp và mạn, viêm phổi do vi khuẩn, áp xe phổi và nhiễm trùng phổi

hậu phẫu, viêm xoang, viêmamydal, viêm họng.

- Nhiễm khuẩn thê nặng đường tiếtniệu: viêm thận- bể thận, viêm bàng quang, nhiễm khuẩn niệu không biến chứng.

- Nhiễm khuẩn davàmô mềm: viêm quang, viêm phúc mạc, nhiễm khuẩnvết thương.

- Nhiễm khuẩnxương - khớp: viêm xương - cơxương, viêmkhớp nhiễm khuẩn.

- Nhiễm khuẩn sản phụ khoa: cácbệnh viêm vùng chậu.

- Bệnh lậu khôngbiến chứngở cảnam vànữ.

Ngoài ra cũng được chỉ định trong điều trị nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não vàđiều trị dự phòng nhiễm khuẩn khi phẫu thuật.

  

CHÓNGCHỈĐỊNH we

Bệnh nhân mẫn cảm với thành phần củathuốc hay khang sinh nhom cephalosporin. „mg

LIEU DUNGVACACH SU DUNG Ễ

Tiêm bắp sâu, tiêm tĩnh mạch chậm 3 - 5 phút hoặc truyền tĩnh mạch. bi

Liều dùng «A

Người lớn về

- Trong đa số các nhiễm khuẩn: 750 mg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắpx 3 lần/ngày (cáchnhau mỗi 8 giờ). về

- Nhiễm khuẩn trằm trọng: 1,5 g tiêm tĩnh mạch cách nhau mỗi 6 hay 8 giờ. XÃ

- Bệnh lậu: Dùng liều duy nhat 1,5 g, c6 thể chia làm hai mũi tiêm 750 mg vào các vị trí khác nhau (ví dụ vào hai mông) iad

- Viémmang nao: Liều 3 g tiêm tinh mach mỗi 8 giờ một lần.

- Du phong nhiém khuẩn phẫu thuật: 1,5 g tiêm tĩnh mạch trước khi phẫu thuật, bổ sung liều 750 mg tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm bắp sau

mỗi 8 giờ cho tới thời gian 24 đến 48 giờ sau.

Trẻ em và trẻ sơ sinh

~ Trẻ em và trẻ còn rất nhỏ: trong đa số các nhiễm khuẩn30 - 100 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch, chia làm 3 hay 4 lần. Viêm màng não: 200 -

240 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch, chia làm 3 hay 4 lần. Sau 3 ngày hay khi có cải thiện có thể giảm liều xuống 100 mg/kg/ngày tiêm tĩnh

mạch.

~ Trẻ sơ sinh: Trong các nhiễm khuẩn liều 30- 100 mg/kg/ngày, chia làm 2 hay 3 lần. Trường hợp viêm màng não: Liều khởi đầu 100

mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch, có thể giảm 50 mg/kg/ngày tiêm tĩnh mạch khi có chỉ định lâm sàng.

Bệnh nhân cao tuổi

Tiêm tĩnh mạch liều 3 g, 8 giờmột lần.

Người bị suy giám chức năng thận

- Độ thanh thải creatinin trên 20 ml/phút: dùng liều thông thường.

- Độ thanh thải creatinin trong khoảng 10 - 20 ml/phút: 750 mg x 2 lần/ngày

- Độ thanh thải creatinin dưới 10 ml/phút: 750 mgx I lần/ngày.

Bệnh nhân đang làm thẩm phân, nên dùng thêm 750 mg sau khi thâm phân.

Khi dùng thâm phânphúc mạc liên tục, liều dùng 750 mg x2 lần/ngày.
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Cách dùng:

Tiêm bắp:

Cefuroxim STADA750 mg: thêm 3 mÌ nước cất phatiêm vào lọ. Lắc nhẹ cho rahuyền dịch trắng đục.

Tiêm tĩnh mạch:

Cefuroxim STADA750 mg: thêm ít nhất 6 ml nước cắt phatiêm vào lọ. Lắc kỹ đến khi bột trong lọ tan hoàn toàn.

Truyền tĩnh mạch:

CeRuroxim STADA750 mg có thể dùng truyền tĩnh mạch khi pha với các dung dịch tiêm truyền thông dụngnhưNaCl 0,9%, Dextrose

5%, Dextrose-Natri.

THẬNTRỌNG
Trước khi dùng cefuroxim, nên kiểmtra cân thậnvề tiền sửphản ứng quámẫn với cephalosporin, penicillin hay những thuốc khác.

Vì có phản ứng quá mẫn chéo (bao gồm phản ứng sốc phản vệ) xảy ra giữa các người bệnh dị ứng với các kháng sinh nhóm beta -

lactam, nên phải thận trọng thích đáng, và sẵn sàng mọi thứ để điều trị sốc phản vệ khi dùng cefuroxim cho người bệnh trước đây đã bị

dị ứngvới penicilin. Tuy nhiên, với cefuroxim, phảnứng quá mãn chéo với penicilin có tỷ lệ thấp.

Mặc dầu cefuroxim hiếm khi gây biến đổi chức năng thận, vẫn nên kiểm tra thận khi điều trị bằng cefuroxim, nhất là ở người bệnh ốm

nặng đang dùng liều tối đa. Nên thận trọng khi cho người bệnh dùng đồng thời với các thuốc lợi tiểu mạnh, và có thể có tác dụng bắt lợi

đến chức năng thận.

Nên giảm liều cefuroxim tiêm ở người suy thận tạm thời hoặc mạn tính, vì ở những người này với liều thường dùng, nồng độ kháng

sinh trong huyếtthanh cũng có thé cao vàkéo dài.

Dùng cefuroxim dài ngày có thể làm các chủng không nhạy cảm phát triển quá mức. Cần theo dõi người bệnh cân thận. Nếu bị bội

nhiễm nghiêm trọng trong khi điều trị, phải ngừng sử dụng thuốc.

Đã có báo cáo viêm đại tràng giả mạc xảy ra khi sử dụng các kháng sinh phổ rộng, vì vậy cần quan tâm chan đoán bệnh này và điều trị

bằng metronidazol cho người bệnh bị tiêu chảy nặng do dùng kháng sinh. Nên hết sức thận trọng khi kê đơn kháng sinh phổ rộng cho

những người có bệnh đườngtiêu hóa, đặc biệt là viêm đại tràng.

Đã ghi nhậntăng nhiễm độc thận khi dùng đồngthời các kháng sinh aminoglycosid va cephalosporin.

TUONGTAC THUOC
-Aminoglycosid lam tangkhanang gay nhiễm độc thận khi sử dụng chung cefuroxim.

- Không nên dùng natri carbonat để pha loãng cefuroxim.

- Probenecid liều cao làm giảm độ thanh thải cefuroxim ở thận, làm cho nồng độ cefuroxim trong huyết tương cao hơn vàkéo dài hơn. -—>

- Không trộn lẫn với aminoglycosid trong cùnglọ.
`

PHỤNỮCÓTHAIVÀCHOCONBÚ

Thuốc chỉ dùng cho phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú khi thật cần thiết.

TÁC ĐỘNGCỦATHUỐC KHI LÁIXEVÀVẬNHÀNH MÁYMÓ
C

Chưa có nghiên cứu về ảnh hưởng của cefuroxim trên người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, dựa vào những phản ứng phụ

được ghỉ nhận thì cefuroxim không ảnh hưởng lên khảnăng lái xe vàvận hành máy móc.

TÁCDỤNGKHONGMONGMUON

Thườnggặp: Đauráttại chỗ vàviêm tinh machhuyếtkhối tại nơi tiêm truyền; tiêu chảy; ban dadạng san.

Ítgặp: Phản ứng phản vệ, nhiễm ndm Candida; tang bạch cầu ưa eosin, giảm bạch cầu, giảm bạch cầu trung tính, thử nghiệm Coombs

dương tính; buồn nôn, nôn; nỗi mày đay, ngứa; tăng creatinin trong huyết thanh.

Hiém gap: Sét; thiéu mau tanhuyét; viém dai trang gia mac; ban do da hình, hội chimg Stevens - Johnson, hoại tử biểu bì nhiễm độc;

vàng da ứ mật, tăng nhẹ AST, ALT; nhiễm độc thận có tăng tạm thời urê huyết, creatinin huyết, viêm thận kế; cơn co giật (nếu liều cao

   

  

   

  

và suy thận), đau đầu, kích động; đau khớp.

Thôngbáo cho thầy thuốc tác dụngkhôngmong muốn gặp phải khi sử dụngthuốc.

QUÁ LIỀUVÀ CÁCHXỨTRÍ

Quáliều cấp:

Phầnlớn thuốc chỉ gây buồn nôn, nôn,và tiêu chảy. Tuy nhiên, có thể gây phản ứng tăng kích thích thần kinh cơvà cơn co giật, nhất là

người suy thận.

Xửtriquá liều:
`

Cần quan tâm đến khảnăng quá liều của nhiều loại thuốc, sựtương tác thuốc và được động học bấtthường ở người bệnh. ì \

Bảo vệ đường hô hấp của người bệnh, hỗ trợ thông thoáng khí và truyền dịch. Nếu phát triển các cơn co giật, ngừng ngay sửdung’

thuốc; có thể sử dụng liệu pháp chống co giật nếu có chỉ định về lâm sàng. “

Thắmtáchmáu có thể loại bỏ thuốc khỏi máu, nhưng phần lớn việc điều trị là hỗ trợ hoặc giải

HẠNDÙNG 36 thángkểtừ ngày sản xuất cs

BAO QUAN Nơi khô, mát (dưới 30°C). Tránhánh sáng. /

TIEUCHUAN_ TCCS.
TRINHBAY Hộp 1 lọ bột pha tiêm
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TUQ CỤC TRƯỞNG
P.TRƯỜNG PHÒNG

Nouyén thi thu“hủy
 

https://trungtamthuoc.com/


